
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm đồi Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRẦN QUÂN

0108298198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo 7310

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

5. Phá dỡ 4311

6. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;

4663

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản 

6820

10. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG TRẦN QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN QUAN CONSTRUCTION SERVICE 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988048383
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(  trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

14. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752(Chính)

17. Xây dựng nhà các loại 4100

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

20. Chuẩn bị mặt bằng 4312

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

23. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001089016314

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm đồi Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm đồi Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TRẦN VĂN QUÂN Nam
03/11/1989 Kinh Việt Nam

10/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001089016314
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm đồi Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm đồi Chi Nê, Xã Trung Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN QUÂN Nam

03/11/1989 Kinh Việt Nam

10/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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